
MÔN ĐỐI TƯỢNG SỐ HV PHÒNG THI

Lý sinh
CH Xét nghiệm, YHCN, K 2018-2020

CK1 CĐHA, XN, YHCN K 2017-2019
33

Lãnh đạo- quản lý điều 

dƣỡng
CK1 ĐD K 2018-2020 23

Dịch tễ học CH YHDP, YTCC; CK1 YHDP K 2018-2020 8

07 KY

08 KY

Gây mê hồi sức
BSNT Ngoại, Sản, TMH, Ung thƣ K 2018-2021; 

CK1 Ngoại, Sản TMH, Ung Thƣ K 2018-2020
58 08 RD

Chẩn đoán hình ảnh CK1, CH RHM K 2018-2020 BSNT RHM K 2018-2021
29

Lý luận cơ bản về YHCT CK1 YHCT K 2018-2020 18

Khoa học Hành vi CK1 YHGĐ K 2018-2020 5

Thăm dò chức năng CK1 YHCN K 2017-2019 10

Y sinh học di truyền
BSNT Sản K 2018-2021, CH XN, 

CK1 XN, Sản K 2018-2020
33

Thần Kinh Cơ Bản CK1 YHCT K 2018-2020 18

11 KY

12 KY

Miễn dịch dị ứng

BSNT Da liễu, Nhi K 2018-2021;

CH Da liễu, Nhi K 2018-2020; 

CK1 Da liễu, Nhi, Lao phổi K 2018-2020

56 01 RD

Dân số học và thống kê y học CH YHDP, YTCC; CK1 YHDP K 2018-2020 8

Hóa mô miễn dịch CK1 Chẩn đoán hình ảnh K 2018-2020 13

Tai mũi họng
BSNT RHM, CH RHM, CK1 Nhãn Khoa, 

RHM K 2018-2020
32

Cấp cứu nội khoa CK1 YHGĐ K 2018-2020 5

Kiểm soát nhiễm khuẩn BV CH XN, CK1 XN, ĐD K 2018-2020 39

Tâm thần CK1 Thần kinh K 2018-2020 13

01 RD

7h30 23/01/2019

05 KY

Giải phẫu bệnh

BSTN Ngoại, RHM, sản, TMH, ung thƣ K 2018-2021; 

CH RHM; CK1 Ngoại, Nhãn khoa, 

RHM, Sản, TMH, Ung thƣ K 2018-2020

90

88

09 RD

7h30 22/01/2019

05 KY

Dƣợc động học
CH DLDLS, KN, CK1 DLDLS, Bào chế, 

TCQLD, KN, K2018-2020
97

07 RD

TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢC CẦN THƠ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP SAU ĐẠI HỌC (THÁNG 01/2019) 

NGÀY THI

7h30 21/01/2019

11.RD

Sinh lý bệnh miễn dịch BSNT Nội K 2017-2021, CK1, CH Nội K 2018-2020



MÔN ĐỐI TƯỢNG SỐ HV PHÒNG THINGÀY THI

07 RD

Vi sinh- Kí sinh

BSNT Da liễu, Nhi K 2018-2020; CH Da liễu, 

nhi, YHDP, YTCC, YHCN K 2018-2020;

CK1 CĐHA, Lao, Da liễu, Nhi, 

YHCN, YHDP K 2018-2020

68 08 RD

Sinh lý CK1 YHCN K 2017-2019 10

Giải phẫu CK2 RHM K 2017-2019 6

Giải phẫu đầu mặt cổ CK2 TMH K 2017-2019 4

Giải phẫu CK2 Da liễu K 2017-2019 2

Giải phẫu CK2 Sản phụ khoa K 2017-2019 7

BSNT RHM K 2017-2020; 

CH RHM ( đợt 2), CK1 RHM K 2017-2019
33

BSNT TMH K 2017-2020; CK1 TMH K 2017-2019 11

CK1 Điều dƣỡng K 2017-2019 9

CK1 Thần Kinh K 2017-2019 10

CK1 Nhãn Khoa K 2017-2019 5

BSNT Ngoại, Ung thƣ K 2018-2021; 

CK1 Ngoại, Ung thƣ K 2018-2020 

CK1 Ngoại K 2017-2019 ( lần 2)

24

BSNT Sản K 2018-2021; CK1 Sản K 2018-2020 16

BSNT RHM K 2018-2021;CH RHM, 

CK1 RHM K 2018-2020
29

BSNT TMH K 2018-2021; CK1 TMH K 2018-2020 18

CK1 Điều dƣỡng K 2018-2020 23

CK1 Chẩn đoán hình ảnh K 2018-2020 13

BSNT Thần Kinh K 2018-2021; 

CK1 Thần Kinh K 2018-2020
13

CK1 Nhãn Khoa K 2018-2020 3

04 KY

11 KY

07 RD

08 RD

Sinh lý

BSNT Da liễu, Nhi, Nội, Thần kinh K 2018-2021;

 CH Da liễu, DLDLS, Nhi, Nội K 2018-2020;

 CK1 Da liễu, DLDLS, Lao phổi, Nhi, Nội, 

Thần kinh, YHCT, YHGĐ, ĐD K 2018-2020

13h30 24/01/2019 269

7h30 24/01/2019

12KY

Giải phẫu 01 RD

Giải phẫu

11 RD

7h30 23/01/2019

Giải phẫu bệnh

BSTN Ngoại, RHM, sản, TMH, ung thƣ K 2018-2021; 

CH RHM; CK1 Ngoại, Nhãn khoa, 

RHM, Sản, TMH, Ung thƣ K 2018-2020

90



MÔN ĐỐI TƯỢNG SỐ HV PHÒNG THINGÀY THI

11 RD

12 RD

03 YT

Xác suất thống kê

CH YHCN; CK1 YHCN K 2018-2020

NCS YTCC K 2016; 

CH YTCC, YHDP K 2017-2019 ( lần 2)

11

Cấp cứu nội khoa BSNT Thần Kinh K 2018-2021, CK1 Thần kinh 2018-2020 13

Cấp cứu nội khoa CK1 Chẩn đoán hình ảnh K 2018-2020 13

Cấp cứu nội khoa CK1 YHCT K 2018-2020 18

Miễn dịch dị ứng lâm sàng CK1 Nhãn Khoa K 2018-2020 2

08 RD

11 RD

12 RD

04 KY

05 KY

12 KY

07 RD

08 RD

Nguyễn Văn Lâm

(Đã kí)

Cần Thơ, Ngày  09  tháng  01 năm 2019

 TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 


Chú ý:

- Các lớp có học các môn trên nhƣng chƣa cập nhật danh sách thi phản hồi cho phòng Sau Đại học để cập nhật danh sách thi

 - Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Khảo thi trƣớc giờ thi 20 phút và nhận hồ sơ tổ chức thi.

Truyền Nhiễm

BSNT Da liễu, Nội  K 2018-2020

CH Da liễu, Nội, YHDP, YTCC K 2018-2020

CK1 Da liễu, Lao, Nội YHDP K 2018-2020 7h30 26/01/2019

127

Sinh dƣợc học
CH DLDLS, KN, CK1 DLDLS, KN, 

Bào chế, TCQLD K 2018-2020
108

7h30 25/01/2019

Chẩn đoán hình ảnh

BSNT Ngoại, Nhi, Nội, TMH, Ung thƣ K 2018-2021

CH  Nhi, Nội K 2018-2020CK1 Ngoại, Nhi, Nội, TMH, 

Ung thƣ, YHGĐ K 2018-2020

160

07 RD

Sinh lý

BSNT Da liễu, Nhi, Nội, Thần kinh K 2018-2021;

 CH Da liễu, DLDLS, Nhi, Nội K 2018-2020;

 CK1 Da liễu, DLDLS, Lao phổi, Nhi, Nội, 

Thần kinh, YHCT, YHGĐ, ĐD K 2018-2020

13h30 24/01/2019 269


